
1 Nguyễn Thúy Thanh 15/10/1974 HT
Phụ trách chung Nhân sự, tài 

chính, CSVC, XHH, TĐ-KT

Tham gia các 

phong trào

2 Đoàn Thị Thu Hà 31/12/1975 PHT
Phụ trách CM khối 1-3, Y tế, 

AT trường học, TDTT, Bán trú

Tham gia các 

phong trào

3 Nguyễn Thị Song Hà 20/06/1977 PHT

Phụ trách CM khối 4-5,Công 

đoàn, các phong trào, thư viện, 

thiết bị, PT nội dung trang Web 

trường

Tham gia các 

phong trào

4  Đàm Thị Minh Tuyền 14/09/1985 GVTD
Tổng phụ trách đội, 

dạy TD lớp 5C

Tham gia các 

phong trào

5 Đặng Thị Thanh Hòa 19/12/1981 GVCB PTCM khối 5, Chủ nhiệm 5A
Tham gia các 

phong trào

6 Nguyễn Thị Hạnh 20/06/1989 GVCB  Chủ nhiệm 5B
Tham gia các 

phong trào

7  Đoàn Kim Chi 29/12/1996 GVCB  Chủ nhiệm 5C
Tham gia các 

phong trào

8 Nguyễn Thị Nhung 08/03/1994 GVCB Chủ nhiệm 5D
Tham gia các 

phong trào

9 Đặng Thị Kim Lý 07/02/1997 GVCB Chủ nhiệm 5E
Tham gia các 

phong trào

10 Đào Trọng Huy 9/11/1995 GVCB Chủ nhiệm 5G
Tham gia các 

phong trào

11 Nguyễn Thị Thu Trang 17/01/1977 GVCB PT CM khối 4, Chủ nhiệm 4A1
Tham gia các 

phong trào

12 Võ Quỳnh Anh 22/11/2000 GVCB Chủ nhiệm 4A2
Tham gia các 

phong trào

13 Lưu Trà My 26/9/2000 GVCB Chủ nhiệm 4A3
Tham gia các 

phong trào

14 Nguyễn Thị Liên 31/8/1994 GVCB Chủ nhiệm 4A4
Tham gia các 

phong trào

15 Lưu Thị Vui 10/05/1976 GVCB Chủ nhiệm 4A5
Tham gia các 

phong trào

16 Nguyễn Thị Nhung 26/10/1993 GVCB Chủ nhiệm 4A6
Tham gia các 

phong trào

17 Tô Lan Phương 06/02/1986 GVCB Chủ nhiệm 4A7
Tham gia các 

phong trào

18 Đặng Thị Toan 20/03/1969 GVCB Chủ nhiệm 4A8
Tham gia các 

phong trào

19 Nguyễn Thị Phương Ngọc 5/18/2000 GVCB  Chủ nhiệm 3A1
Tham gia các 

phong trào

20 Lê Thị Thanh Thúy 24/12/1971 GVCB PTCM khối 3, Chủ nhiệm 3A2
PT Công đoàn, tham 

gia các phong trào
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21 Nguyễn Thị Thùy Linh 27/12/2000 GVCB  Chủ nhiệm 3A3
Tham gia các 

phong trào

22  Đoàn Thuý Hà 2/10/1994 GVCB  Chủ nhiệm 3A4
Tham gia các 

phong trào

23 Nguyễn Hà My 20/03/1995 GVCB Chủ nhiệm 3A5
Tham gia các 

phong trào

24 Nguyễn Thị Trà My 24/3/1998 GVCB  Chủ nhiệm 3A6
Tham gia các 

phong trào

25 Nguyễn Văn Thọ 26/9/1992 GVCB  Chủ nhiệm 3A7
Tham gia các 

phong trào

26 Nguyễn Minh Tuấn 07/09/1975 GVCB Chủ nhiệm 2A1
Tham gia các 

phong trào

27 Lưu Thị Nhung 22/05/1994 GVCB PTCM khối 2, Chủ nhiệm 2A2
Tham gia các 

phong trào

28 Nguyễn Thị Thúy 29/07/1997 GVCB Chủ nhiệm 2A3
Tham gia các 

phong trào

29  Đoàn Thị Mỵ Châu 06/11/1997 GVCB  Chủ nhiệm 2A4

Phụ trách công tác 

Đoàn TN,tham gia 

các phong trào

30 Bùi Thị Nhung 16/02/1988 GVCB  Chủ nhiệm 2A5
Tham gia các 

phong trào

31 Nguyễn Thị Ngân 02/02/1973 GVCB  Chủ nhiệm 2A6
Tham gia các 

phong trào

32 Nguyễn Thị Loan 09/07/1992 GVCB  Chủ nhiệm 2A7
Tham gia các 

phong trào

33 Vương Thị Bích Ngọc 17/10/1978 GVCB PT CM khối 1; Chủ nhiệm 1A1
Tham gia các 

phong trào

34 Cao Thu Trang 30/09/1983 GVCB Chủ nhiệm 1A2

Thư ký Hội đồng,

Tham gia các

 phong trào

35 Võ Thị Thanh Hường 08/10/1973 GVCB Chủ nhiệm 1A3
Tham gia các 

phong trào

36 Nguyễn Bích Hòa 07/07/1976 GVCB Chủ nhiệm 1A4
Tham gia các 

phong trào

37 Doãn Thị Lan 20/09/1971 GVCB Chủ nhiệm 1A5
Tham gia các 

phong trào

38 Nguyễn Thị Hoa 09/05/1994 GVCB Chủ nhiệm 1A6
Tham gia các 

phong trào

39 Nguyễn Thị Kim Ngân 12/3/1998 GVCB Chủ nhiệm 1A7
Tham gia các 

phong trào

40 Nguyễn Thị Hồng Hà 17/06/1996 GVCB Đang nghỉ chế độ
Tham gia các 

phong trào

41 Nguyễn Thị Lưu 20/06/1969 GVCB GV dự trữ

Phụ trách công đoàn, 

tham gia các

 phong trào

42 Cao Minh Hùng 25/12/1976 GVTD Dạy TD K4,K5,K2 (1-4)
Tham gia các 

phong trào

43 Nguyễn Minh Thúy 6/12/1996 GVTD Đang nghỉ chế độ
Tham gia các 

phong trào

44 Trần Thành Công 16/6/1997 GVAN GV âm nhạc K2, K5, K1(1-4) 
Tham gia các 

phong trào
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45 Nguyễn Thị Thu Hường 10/03/1987 GVMT
Dạy mỹ thuật khối 1, 2,

4(1-4),5(1-4)

Tham gia các 

phong trào

46 Vũ Thị Nhung 08/12/1977 GV TA Dạy Anh khối 5, K3(3-7)
Tham gia các 

phong trào

47 Phạm Thị Xuân 28/9/1990 GV TA Dạy Anh  khối 4, K3(1-2)
Tham gia các 

phong trào

48 Nguyễn Thị Duyên 29/5/1987 GV MT
Dạy mỹ thuật khối 3, 4(5-8), 

5(5-6)

Tham gia các 

phong trào

49 Đoàn Văn Nghĩa 15/8/1997 GVAN GV âm nhạc K3, K4, K1(5-7) 
Tham gia các 

phong trào

50 Đoàn Hà Trung 3/2/1992 GVTD Dạy TDK1, K3, K2 (5-7)
Tham gia các 

phong trào

51 Nguyễn Thị Mây 14/10/1993 GV TIN Dạy Tin học

Phụ trách Web nhà 

trường, phần mềm 

giáo dục Hà Nội, 

quản lý phòng máy 2 

cơ sở

52 Đặng Thị Thêu 11/08/1966 Kế toán Phụ trách TC-KT, CSVC

53 Trần Thị Mến 12/01/1985 Y tế Phụ trách y tế Thủ quỹ

54 Lê Thị Thủy 16/08/1985 Văn Thư Phụ trách văn thư, lưu trữ
Phụ trách  PCGD, 

Cơ sở DL Bộ

55  Đỗ Thị Ánh 19/05/1986 Thư viện Phụ trách thư viện Thiết bị đồ dùng

56 Đinh Thị Thanh 17/03/1969 Bảo vệ Bảo vệ CS1
Tham gia các 

phong trào

57 Nguyễn Huy Thông 09/09/1980 Bảo vệ Bảo vệ CS2
Tham gia các 

phong trào

58 Nguyễn Đình Hinh 28/09/1978 Bảo vệ Bảo vệ CS2
Tham gia các 

phong trào

59 Nguyễn Đắc Hà 19/01/1985 Bảo vệ Bảo vệ CS2
Tham gia các 

phong trào

60 Nguyễn Bảo Trung 06/10/1988 Bảo vệ Bảo vệ CS1
Tham gia các 

phong trào

61 Nguyễn Tá Khánh 10/10/1972 Bảo vệ Bảo vệ CS2
Tham gia các 

phong trào
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